BÀI TẬP LÀM THÊM ( Thứ 2/9/3/2020)
I. TOÁN
1. Đặt tính rồi tính:
       3927 + 9376           8764 – 2988            2254 x 5                653 : 8                 
[bookmark: _GoBack]2. Vẽ  đoạn thẳng AB dài 12 cm . Vẽ trung điểm O của đoạn thẳng AB và trung điểm M của đoạn thẳng  OB.
3. Buổi sáng một đại lý bán được 235 kg gạo nếp và  số gạo tẻ bán được gấp 4 lần số gạo nếp. Hỏi buổi sáng cửa hàng bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?
4. Trong tháng 3, cửa hàng bán được 940 m vải trắng. Số vải hoa bán được bằng 1/5 số vải trắng. Hỏi trong tháng 3, cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải hoa và vải trắng
II. TIẾNG VIỆT
1. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:
a) Hoa đào, hoa mận nở khi mùa xuân về.
b) Lá cờ năm sắc treo cao giữa sân đình.
c) Bác thùng thư vuông vức đứng ở đầu ngã tư.
Đặt dấy phẩy vào chỗ thích hợp trong những câu dưới đây:
a) Ở Việt Nam mùa xuân là mùa của những lễ hội.
b) Vào Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương người dân Việt Nam khắp miền đất nước đổ về Đền Hùng.
c) Ở Hội Lim khi hát quan họ các liền anh đội khăn xếp mặc áo the, các liền chị mặc áo tứ thân đội nón quai thao.






BÀI TẬP LÀM THÊM ( Thứ 3/10/3/2020)
I. TOÁN
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a. 1624 + 3157		b. 5517 – 4333		c. 1214 x3		d. 533: 5
Bài 2: Tìm x:
a. X x 8 = 240 x3		b. X: 7 = 300 – 198		c. X – 271 = 729: 9
Bài 3: Cô Hồng có 358 quả trứng gà. Cô đã bán đi 1/6 số trứng đó. Hỏi cô còn bao nhiêu quả trứng gà?
Bài 4: Trong làn có 105 quả cam, số cam bằng 1/ 3 số quýt. Hỏi số quýt nhiều hơn số cam bao nhiêu quả?
Bài 5: Cho biểu thức: 3 x 26 + 48 : 6+2. 
Em hãy đặt dấu ngoặc đơn thích hợp để biểu thức có giá trị bằng 84.
II. TIẾNG VIỆT
1. Chép lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống:
a) l hoặc n
	- thiếu …iên/………..
- xóm …àng/………..
	- …..iên lạc/………..
-…..àng tiên/……….


b) iêt hoặc iêc
	- xem x……/……….
- hiểu b……../………
	- chảy x……../……….
- xanh b……./……….


2. Gạch dưới những từ ngữ giúp em nhận biết sự vật được nhân hóa (gọi hoặc tả con vật, đồ đạc, cây cối….. bằng những từ ngữ vốn để gọi và tả con người) ở các khổ thơ, câu văn sau:
Bé ngủ ngon quá
Đẫy cả giấc trưa
    Cái võng thương bé
   Thức hoài đưa đưa. 
BÀI TẬP LÀM THÊM ( Thứ 4/11/3/2020)
I. TOÁN
1. 42 giờ giảm đi 6 lần thì còn……...Số cần điền vào chỗ chấm là :
     a. 7 giờ			b. 8 giờ			c. 9 giờ		d. 10 giờ

2. 3m4cm = ………cm. Số cần điền vào chỗ chấm là :
     a. 34			b.304				c. 340			d. 7
3. Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có bao nhiêu ngày ?
     a. 11 ngày		b. 21 ngày   			c. 24 ngày		d.28 ngày
4. Số chẵn có ba chữ số lớn nhất là :
a. 100			b. 989				c. 900			d. 999
5. Buổi sáng cửa hàng bán được 368 lít xăng, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 106 lít xăng. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được tất cả bao nhiêu lít xăng
6. Trong vườn có 224 cây cam. Số cây cam ít hơn số cây bưởi là 25 cây. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây cam và bưởi?
II. TIẾNG VIỆT
1. Gạch dưới những từ ngữ giúp em nhận biết sự vật được nhân hóa (gọi hoặc tả con vật, đồ đạc, cây cối….. bằng những từ ngữ vốn để gọi và tả con người) ở các khổ thơ, câu văn sau:
a) Những anh gọng vó đen sạm, gầy và cao, nghênh cặp chân gọng vó đứng trên bãi lầy bái phục nhìn theo chúng tôi.
(Tô Hoài)
b) Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa.
(Trần Ninh Hồ)





BÀI TẬP LÀM THÊM ( Thứ 5/12/3/2020)
I. TOÁN
1.  Đặt tính rồi tính
a) 248 + 136		b) 375 - 128		c) 148 x 6		d) 49 : 7
2. Tính:
a)  84 x 7 – 99			b) 415 + 223 x 8
3. Trong một ngày cửa hàng bán được 246 kg gạo nếp. Số gạo tẻ bán được bằng 1/3 số gạo nếp. Hỏi ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ và gạo nếp?
4. Thùng thứ nhất có 154 lít nước mắm, thùng thứ hai có 126 lít nước mắm. Hỏi cần bao nhiêu can 5 lít để đựng được hết số lít nước mắm ở cả hai thùng?
5. Một đội gồm 5 xe, xe đầu chở được 65 thùng hàng. 4 xe sau, mỗi xe chở được 65 thùng hàng. Hỏi cả 5 xe chở được bao nhiêu thùng hàng?
II. TIẾNG VIỆT
1. Nối câu với mẫu câu tương ứng:
	Cậu bé rất sợ hãi khi đứng trên cầu nhảy.
	
	Ai là gì?

	Cậu bé là niềm tự hào của người cha.
	
	Ai làm gì?

	Cậu bé trồi lên khỏi mặt nước trong tiếng hoan hô vang dội.
	
	Ai thế nào?



2. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:
a) Cậu bé rất sợ hãi khi đứng trên cầu nhảy.
	
b) Mọi người khích lệ cậu bé để cậu mạnh dạn nhảy xuống nước.
	
c) Người cha rất tự hào vì con trai đã chiến thắng nỗi sợ hãi.
	
BÀI TẬP LÀM THÊM ( Thứ 6/13/3/2020)
TIẾNG VIỆT
Bài 1: Gạch 1 gạch dưới từ chỉ sự vật, gạch 2 gạch dưới từ chỉ đặc điểm trong các câu thơ sau:
	Cây bầu hoa trắng
Cây mướt hoa vàng
Tim tím hoa xoan
Đỏ tươi râm bụt
Mào gà đỏ chót
Hồng ửng hoa đào
	Cao tít cây cau
Mà thơm ngan ngát
Hoa sen trên nước
Hoa dừa trên mây
Đất nước em đây
Bốn mùa hoa thắm


Bài 2: Gạch dưới câu được viết theo mẫu Ai thế nào? 
	Ngày xưa, Hươu rất nhút nhát. Hươu sợ bóng tối, sợ thú dữ, sợ cả tiếng động lạ. Tuy vậy, Hươu rất nhanh nhẹn, chăm chỉ và tốt bong. Một hôm, nghê tin bác Gấu ốm nặng, Hươu xin phép mẹ đến thăm bác Gấu.
Bài 3: Đặt 3 câu theo mẫu Ai- thế nào?
TOÁN
Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:
	a) 2074 + 107 x 8 
                      b) 4909 - 642 : 3
	c) 3495 - (696 : 6) 
d) 7621 – 609 : 3 



Bài 2: Một hình chữ nhật nếu bớt chiều dài đi 17cm thì được chiều rộng là 25cm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.
Bài 3. Tính chu vi hình vuông biết độ dài một cạnh của hình vuông là 9dm6mm.
Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 47m, chiều rộng kém chiều dài 4m. Tính chu vi mảnh mảnh vườn đó.
Bài 5: Một cuộn vải dài 1847 m. May mỗi bộ quần áo hết 4 m. Hỏi cuộn vải may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa bao nhiêu mét vải?













